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Tiết  55 : LÀM   ĐẤT VÀ  CẢI TẠO  ĐẤT
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. 
- Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất.
2. Kĩ năng
-  Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
-  Đưa ra được những biện pháp sử dụng, bảo vệ  và cải tạo đất phù hợp.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học.
- Có í thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
* Trọng tâm: Các dông cu việc làm đất.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Nghiên cứu kĩ nội dung bài học trong SGK và các tài liệu liên quan khác.
2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học ở nhà, liên hệ thực tế cách sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất của gia đình.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp  : Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ  
HS 1: Nêu thành phần cơ giới của đất ?
HS 2: Độ phì nhiêu của đất là gì? Muốn cây trồng có năng suất cao theo em cần có 
những điều kiện gì ?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu lí do cần phải làm đất
	Hoạt động của gv và hs
	Nội dung kiến thức

	+ GV yêu cầu HS  trả lời câu hỏi: Vì sao phải làm đất và sử dụng đất một cách hợp lí?
- HS: trả loài câu hỏi

- Mục đích?





- Cày đất?


- Bừa và đập đất?


- Lên luống?
- HS nghiên cứu và hoàn thành bảng.
+ GV giải thích: “ vừa sử dụng, vừa cải tạo” tức là trong quá trình trồng cây tiến hành các biện pháp kĩ thuật đi kèm như: làm đất, bón phân, tưới nước…góp phần cải tạo đất.
+ GV gọi đại diện HS trả lời
- HS trình bày kết quả làm được
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung, sau đó GV tổng kết và chốt lại kiến thức.
+ GVKL: Sử dụng đất hợp lí để duy trì và tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp cho cây trồng có năng suất cao
	I.Vì sao phải làm đất và sử dụng đất một cách hợp lí?
  - Làm đất để cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng xuất cao.
  - Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy phải sử dụng đất một cách hợp lí.
II. Làm đất nhằm mục đích gì?
- Làm đất là khâu kĩ thuật quan trọng.
- Tác dụng: Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng. đồng thời diệt cỏ dại và phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.
III, Các công việc làm đất
1. Cày đất
- KN: Là sáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20-30 cm. làm cho đất thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
2. Bừa và đập đất
- Mục đích: Làm cho đất nhỏ, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.
3. Lên luống
- Mục đích: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.
- Việc tiến hành lên luống được tiến hành theo qui định sau;
+ Xác định hướng luống
+ Xác định kích thước luống
+ Đánh rãnh, kéo đất, tạo luống
+ San phẳng mặt ruộng
- Chú ý: khi xác định hướng luống, kích thước luống ,độ cao phải tùy địa hình và tùy loại cây.
IV. Biện pháp sử dụng đất
1.Thâm canh, tăng vụ	- Không để đất trống giữa các vụ, tăng tổng sản phẩm thu hoạch
2. Không bỏ đất hoang	- Tăng diện tích đất canh tác, tránh lãng phí đất
3. Chọn cây trồng phù hợp với đất	- Để cây trồng sinh trưởng tốt nhất, cho năng suất cao nhất
4. Vừa sử dụng, vừa cải tạo	- Duy trì độ phì nhiêu của đất




Hoạt động 2: Tìm hiểu các biên pháp cải tạo và bảo vệ đất
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	
- Tại sao phải cải tạo đất?





- Nguyên nhân nào làm làm đất xấu và diện tích đất xấu ngày càng tăng?
- Theo em, đất phải như thế nào thì được coi là đất tốt, cây trồng mới có thể cho năng suất cao?
- HS: Đất phải đủ dinh dưỡng, đủ nước, đủ không khí và không có chất độc hại.
- Trong các loại đất: đất bạc màu, đất đồi trọc, đất phèn, đất cát ven biển, đất phù sa sông Hồng và đất đồng bằng sông Cửu Long. Loại đất nào tốt cần được bảo vệ, loại nào xấu cần được cải tạo?
- HS:
+ Đất tốt cần được bảo vệ là đất phù sa Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Đất xấu cần được cải tạo là đất đồi trọc, đất phèn, đất cát ven biển và đất bạc màu
- Vậy cải tạo đất nhằm mục đích gì?
+ GV yêu cầu HS quan sát hình 3, 4, 5 SGK/14
- Hs quan sát
+ Dựa vào nội dung SGK và thực tế, em hãy kể tên các biện pháp cải tạo đất.
GV chia lớp thành 4 nhóm theo 4 tổ tiến hành thảo luận nhóm hoàn thành bài tập mục II. SGK/15
- HS chia nhóm và thảo luận
+ GV gọi đại diện nhóm đọc kết quả, gọi HS nhóm khác nhận xét và chấm điểm sau đó GV nhận xét và chốt lại kiến thức
	V. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
1. Tại sao phải bảo vệ và cải tạo đất?
- Ngoài đồng băng sông hồng và đồng bằng sông cửu long đất có độ phì nhiêu tương đối cao thì hầu hết các loại đất còn lại có những tính chất xấu như: chua, mặn, phèn, bạc màu...Nên cần được cải tạo.
- Nguyên nhân dẫn đến đất xấu:
+ Sự gia tăng dân số
+ Tập quán canh tác lạc hậu, không đúng kĩ thuật.
+ Đốt phá rừng tràn lan
+ Lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
2. Mục đích của việc cải tạo đất:
 Biến đổi đất xấu ( đất kém phì nhiêu) thành đất phì nhiêu, tăng năng suất cây trồng.

3. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất:
+ Cày sâu, bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ
+ Làm ruộng bậc thang
+ Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh
+ Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên
+ Bón vôi
+ Ngoài ra còn biện pháp thủy lợi và biện pháp bón phân.

	Biện pháp cải tạo đất
	Mục đích
	Áp dụng cho loại đất

	1. Cày sâu, bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ
	- Tăng bề dày lớp đất canh tác (lớp đất mặt)
	- Đất bạc màu

	2. Làm ruộng bậc thang
	- Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi
	- Đất dốc, đất đồi, núi

	3. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh
	- Tăng độ che phủ, chống xói mòn
	- Đất dốc, đồi trọc

	4. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên
	- Không xới lớp đất phèn ở tầng dưới lên, hòa chất phèn trong nước, tạo môi trường yếm khí, tháo nước phèn thay thế bằng nước ngọt
	- Đất phèn

	5. Bón vôi
	- Khử chua
	- Đất chua

	6. Thủy lợi + bón phân
	- Thau chua, rửa mặn, thổ phèn
- Bổ sung dinh dưỡng cho đất
	- Đất chua, đất mặn, đất phèn


4. Tổng kết, đánh giá:
- Nêu các biện pháp cải tạo đất mà em biết
            1. Cải tạo đất trồng rau với các loại phân hữu cơ
            2. Cải tạo đất trồng với phân bón vi sinh
            3. Cải tạo đất trồng rau bằng phân trùn quế 


